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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1422/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0424 62541100                                   Fax: 
Email: trikhangpharm@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: OCEAN MULTI FISH OIL VITAMIN 
MINERAL;; do:  
Nuvita İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.
Địa chỉ: Akçaburgaz Mahallesi 153. Sokak No:27/A Esenyurt – Istanbul / Thổ Nhĩ Kỳ -, 
Turkey sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số KK0120036.012023-2 ngày 14 tháng 12 năm 2022 đính kèm.
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4/2022/0105891307-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG
      Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0424 62541100 Fax: 

E-mail: trikhangpharm@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0105891307
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: OCEAN MULTI FISH OIL VITAMIN 
MINERAL
      2. Thành phần: 
   Trong mỗi 2,5ml sản phẩm có chứa:
   Dầu cá 125mg; Acid L-ascorbic (Vitamin C) 20mg; DL-alpha-Tocopherol 6mg (Vitamin E 
3mg α-TE); Nicotinamid (Vitamin B3) 4mg NE; Kẽm Sulfat monohydrat 2,5725mg (Kẽm 
1,875mg); D-pantothenat, Calci 1,63mg (Vitamin B5 1,5mg); Cholecalciferol 1mg (Vitamin D3 
2,5µg); Retinyl Acetat 0,725mg (Vitamin A 125µg RE); Mangan Sulfat 0,6865mg (Mangan 
0,25mg); Natri riboflavin 5’-phosphat 0,48mg (Vitamin B2 0,35mg); Pyridoxin Hydroclorid 
0,4255mg(Vitamin B6 0,35mg); Thiamin Hydroclorid 0,368mg (Vitamin B1 0,275mg); 
Cyanocobalamin 0,0625mg (Vitamin B12 0,625µg); Acid pteroylmonoglutamic (Acid Folic) 0,05 
mg; Natri Selenit 0,03mg (Selen 13,75µg); Natri molybdat 0,02675mg (Molypden 12,5µg); Kali 
iodid 0,0245mg (Iod 18,75µg);
   Phụ liệu: Chất tạo ngọt nhân tạo: đường nghịch chuyển, nước khử ion, chất làm ẩm: Glycerol, 
mật ong, chất nhũ hoá: Gôm Xanthan, hương liệu tự nhiên (hương cam), chất bảo quản: Natri 
benzoat, chất ổn định: Polyoxyethylen (20) sorbitan monooleate, chất bảo quản: Kali sorbat.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Dầu cá  mg/10ml  500 ± 20%
2  Tổng Omega 3  mg/10ml  160 ± 20%
3  Vitamin C  mg/10ml  80 ± 20%
4  Vitamin B3  mg NE/10ml  16 ± 20%
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5  Vitamin E  mg α-TE/10ml  12 ± 20%
6  Kẽm  mg/10ml  7,5 ± 20%
7  Vitamin B5  mg/10ml  6 ± 20%
8  Vitamin B2  mg/10ml  1,4 ± 20%
9  Vitamin B6  mg/10ml  1,4 ± 20%

10  Vitamin B1  mg/10ml  1,1 ± 20%
11  Mangan  mg/10ml  1 ± 20%
12  Vitamin A  µg RE/10ml  500 ± 20%
13  Acid Folic  µg/10ml  200 ± 20%
14  Iod  µg/10ml  75 ± 20%
15  Selen  µg/10ml  55 ± 20%
16  Molypden  µg/10ml  50 ± 20%
17  Vitamin D3  µg/10ml  10 ± 20%
18  Vitamin B12  µg/10ml  2,5 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh màu hổ phách. Bên ngoài là hộp 
giấy. Bao bì sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
   - Quy cách đóng gói: 150 ml (150 ml x 1 lọ)/hộp.
   - Dạng bào chế: Dạng lỏng
   - Hàm lượng trung bình mỗi chai: 150ml ± 5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Nuvita İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.
   Địa chỉ: Akçaburgaz Mahallesi 153. Sokak No:27/A Esenyurt – Istanbul / Thổ Nhĩ Kỳ -, 
Turkey

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số KK0120036.012023-2 ngày 14 tháng 12 năm 2022 đính kèm.

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG

ATTP_CK_1_1
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NHÃN PHỤ 

 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: OCEAN MULTI FISH OIL VITAMIN MINERAL 

 

*Thành phần: Trong mỗi 2,5ml sản phẩm có chứa: 

Dầu cá 125mg; Acid L-ascorbic (Vitamin C) 20mg; DL-alpha-Tocopherol 6mg (Vitamin E 3mg α-TE); 

Nicotinamid (Vitamin B3) 4mg NE; Kẽm Sulfat monohydrat 2,5725mg (Kẽm 1,875mg); D-pantothenat, 

Calci 1,63mg (Vitamin B5 1,5mg); Cholecalciferol 1mg (Vitamin D3 2,5µg); Retinyl Acetat 0,725mg 

(Vitamin A 125µg RE); Mangan Sulfat 0,6865mg (Mangan 0,25mg); Natri riboflavin 5’-phosphat 0,48mg 

(Vitamin B2 0,35mg); Pyridoxin Hydroclorid 0,4255mg(Vitamin B6 0,35mg); Thiamin Hydroclorid 

0,368mg (Vitamin B1 0,275mg); Cyanocobalamin 0,0625mg (Vitamin B12 0,625µg); Acid 

pteroylmonoglutamic (Acid Folic) 0,05 mg; Natri Selenit 0,03mg (Selen 13,75µg); Natri molybdat 

0,02675mg (Molypden 12,5µg); Kali iodid 0,0245mg (Iod 18,75µg); 

Phụ liệu: Chất tạo ngọt nhân tạo: đường nghịch chuyển, nước khử ion, chất làm ẩm: Glycerol, mật ong, 

chất nhũ hoá: Gôm Xanthan, hương liệu tự nhiên (hương cam), chất bảo quản: Natri benzoat, chất ổn định: 

Polyoxyethylen (20) sorbitan monooleate, chất bảo quản: Kali sorbat. 

*Thông tin an toàn thực phẩm:  

Giữ xa tầm tay trẻ em.  

Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Không dùng quá lượng sử dụng khuyến cáo cho mỗi ngày.  

Phụ nữ có thai và cho con bú, và người đang bị bệnh hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh nên sử dụng sản 

phẩm theo tư vấn và hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngay nếu nhận thấy cơ thể có bất cứ 

điều gì bất thường. 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe này không thể thay thế cho chế độ dinh dưỡng thông thường. 

CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Sản phẩm này không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào. 

*Thể tích thực ở 200C: 150 ml (150 ml x 1 lọ)/hộp. 

*Ngày sản xuất: 36 tháng trước hạn sử dụng. 

*Hạn sử dụng: Sử dụng tốt nhất trước: xem “Recommended Expiry Date” trên bao bì. 

*Bảo quản: ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 250C. Lưu trữ ở ngăn mát tủ lạnh sau khi mở nắp lần 

đầu, đậy kín nắp sau mỗi lần sử dụng và hãy dùng hết trong vòng 90 ngày. 

*Công dụng: Giúp bổ sung một số vitamin và khoáng chất cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. 

*Đối tượng sử dụng: Trẻ em và người lớn có nhu cầu bổ sung vitamin và khoáng chất. 

*Hướng dẫn sử dụng và liều lượng:  

✓ Trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi: 2,5 ml/ngày sau bữa ăn.  

✓ Trẻ từ 1-3 tuổi: 5 ml/ngày, chia thành 1-2 lần uống sau bữa ăn. 

✓ Trẻ từ 4-10 tuổi: 7,5ml/ngày, chia thành 1-2 lần uống sau bữa ăn. 

✓ Từ 11 tuổi trở lên và người lớn: 10ml/ngày, chia thành 1-2 lần uống sau bữa ăn. 

*Số Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm: 

*Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

*Sản xuất bởi: Nuvita İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. 

Địa chỉ: Akçaburgaz Mahallesi 153. Sokak No:27/A Esenyurt – Istanbul / Turkey – Thổ Nhĩ Kỳ 

*Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm, đăng ký công bố và nhập khẩu: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 

Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

ĐT: 024 625 41100 
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1075/2023/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0424 62541100 Fax: 

STT Tên sản phẩm Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố

1
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 
OCEAN MULTI FISH OIL 

VITAMIN MINERAL
1422/2023/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Trần Việt Nga
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:  

OCEAN MULTI FISH OIL VITAMIN MINERAL 

 
Thể tích thực ở 200C: 150 ml (150 m1 x 1 lọ)/ hộp 

Thành phần: Trong mỗi 2,5ml sản phẩm có chứa: 

Dầu cá 125mg; Acid L-ascorbic (Vitamin C) 20mg; DL-alpha-Tocopherol 6mg (Vitamin E 3mg α-TE); 

Nicotinamid (Vitamin B3) 4mg NE; Kẽm Sulfat monohydrat 2,5725mg (Kẽm 1,875mg); D-pantothenat, Calci 

1,63mg (Vitamin B5 1,5mg); Cholecalciferol 1mg (Vitamin D3 2,5µg); Retinyl Acetat 0,725mg (Vitamin A 

125µg RE); Mangan Sulfat 0,6865mg (Mangan 0,25mg); Natri riboflavin 5’-phosphat 0,48mg (Vitamin B2 

0,35mg); Pyridoxin Hydroclorid 0,4255mg (Vitamin B6 0,35mg); Thiamin Hydroclorid 0,368mg (Vitamin 

B1 0,275mg); Cyanocobalamin 0,0625mg (Vitamin B12 0,625µg); Acid pteroylmonoglutamic (Acid Folic) 

0,05 mg; Natri Selenit 0,03mg (Selen 13,75µg); Natri molybdat 0,02675mg (Molypden 12,5µg); Kali iodid 

0,0245mg (Iod 18,75µg); 

Phụ liệu: Chất tạo ngọt nhân tạo: đường nghịch chuyển, nước khử ion, chất làm ẩm: Glycerol, mật ong, chất 

nhũ hoá: Gôm Xanthan, hương liệu tự nhiên (hương cam), chất bảo quản: Natri benzoat, chất ổn định: 

Polyoxyethylen (20) sorbitan monooleate, chất bảo quản: Kali sorbat. 

Công dụng:  

✓ Hỗ trợ giúp bổ sung một số vitamin và khoáng chất cho cơ thể; 

✓ Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. 

Đối tượng sử dụng: Trẻ em và người lớn có nhu cầu bổ sung vitamin và khoáng chất. 

Hướng dẫn sử dụng và liều lượng sử dụng: 

❖ Trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi: 2,5 ml/ngày sau bữa ăn. 

❖ Trẻ từ 1-3 tuổi: 5 ml/ngày, chia thành 1-2 lần uống sau bữa ăn. 

❖ Trẻ từ 4-10 tuổi: 7,5ml/ngày, chia thành 1-2 lần uống sau bữa ăn. 

❖ Trẻ từ 11 tuổi trở lên và người lớn: 10ml/ngày, chia thành 1-2 lần uống sau bữa ăn. 

Thông tin an toàn thực phẩm: Giữ xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với 

bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không dùng quá lượng sử dụng khuyến cáo cho mỗi ngày. Phụ nữ có 

thai và cho con bú, và người đang bị bệnh hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh nên sử dụng sản phẩm theo tư 

vấn và hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia chăm 

sóc sức khỏe ngay nếu nhận thấy cơ thể có bất cứ điều gì bất thường. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe này không 

thể thay thế cho chế độ dinh dưỡng thông thường. Sản phẩm này không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, 

chữa bệnh hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào. 

Bảo quản: ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 250C. Lưu trữ ở ngăn mát tủ lạnh sau khi mở nắp lần 

đầu, đậy kín nắp sau mỗi lần sử dụng và hãy dùng hết trong vòng 90 ngày. 

Số Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm: 1422/2023/ĐKSP 

Xuất xứ: THỔ NHĨ KỲ 

Nhà sản xuất: Nuvita İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. 

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 024 625 41100 

 

CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
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